
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NĂM HỌC 2023 – 2024 

NHÓM LỚP TỰ NHIÊN 1 

MÔN HỌC 

CHUYÊN 

ĐỀ HỌC 

TẬP 

TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

Ngữ Văn   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Toán học Toán học 
Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Tiếng Anh   I – Learn Smart World NXB  ĐH Huế   

Lịch Sử   Cánh diều NXB  ĐHSP   

Giáo dục thể 

chất 
  

Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Học phân môn: Cầu lông 

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh 

  

Cánh Diều NXB ĐHSP   

Hoạt động 

trải nghiệm 

và hướng 

nghiệp 

  

Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Nội dung 

Giáo dục địa 

phương 

  ----nhà trường hướng dẫn sau --

-     

Vật lý Vật lý 
Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Hóa học Hóa học 
Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Sinh học   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Tin học   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NĂM HỌC 2023 – 2024 

NHÓM LỚP TỰ NHIÊN 2 

MÔN HỌC 

CHUYÊN 

ĐỀ HỌC 

TẬP 

TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

Ngữ Văn   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Toán học Toán học 
Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Tiếng Anh   I – Learn Smart World NXB  ĐH Huế   

Lịch Sử   Cánh diều NXB  ĐHSP   

Giáo dục thể chất   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Học phân môn: Cầu lông 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 
  

Cánh Diều NXB ĐHSP   

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 

  

Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Nội dung Giáo dục 

địa phương 
  

----nhà trường hướng dẫn sau---     

Vật lý Vật lý 
Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Hóa học Hóa học 
Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Công nghệ trồng 

trọt 
  

Kết nối tri thức NXB Giáo dục Việt Nam   

Tin học   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NĂM HỌC 2023 – 2024 

NHÓM LỚP XÃ HỘI 1 

MÔN HỌC 

CHUYÊN 

ĐỀ HỌC 

TẬP 

TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

Ngữ Văn Ngữ Văn 
Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Toán học   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Tiếng Anh   I – Learn Smart World NXB  ĐH Huế   

Lịch Sử   Cánh diều NXB  ĐHSP   

Giáo dục thể chất   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Học phân môn: Bóng chuyền 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 
  

Cánh Diều NXB ĐHSP   

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 

  

Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Nội dung Giáo dục 

địa phương 
  

----nhà trường hướng dẫn sau---     

Vật lý   Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam   

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Cánh diều NXB  ĐH Huế 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Địa lý Địa Lý 
Cánh diều NXB  ĐHSP 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Công Nghệ (Thiết 

kế và công nghệ) 
  

Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NĂM HỌC 2023 – 2024 

NHÓM LỚP XÃ HỘI 2 

MÔN HỌC 

CHUYÊN 

ĐỀ HỌC 

TẬP 

TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

Ngữ Văn Ngữ Văn 
Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Toán học   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Tiếng Anh   I – Learn Smart World NXB  ĐH Huế   

Lịch Sử   Cánh diều NXB  ĐHSP   

Giáo dục thể chất   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Học phân môn: Cầu lông 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 
  

Cánh Diều NXB ĐHSP   

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 

  

Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Nội dung Giáo dục 

địa phương 
  

----nhà trường hướng dẫn sau---     

Hóa học   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật Cánh diều NXB  ĐH Huế 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Tin học   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Công nghệ trồng 

trọt 

Công nghệ 

trồng trọt Kết nối tri thức NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NĂM HỌC 2023 – 2024 

NHÓM LỚP XÃ HỘI 3 

MÔN HỌC 

CHUYÊN 

ĐỀ HỌC 

TẬP 

TÊN BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

Ngữ Văn Ngữ Văn 
Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Toán học Toán học 
Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

Tiếng Anh   I – Learn Smart World NXB  ĐH Huế   

Lịch Sử   Cánh diều NXB  ĐHSP   

Giáo dục thể chất   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam Học phân môn: Bóng chuyền 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 
  

Cánh Diều NXB ĐHSP   

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 

  

Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Nội dung Giáo dục 

địa phương 
  

----nhà trường hướng dẫn sau---     

Sinh học   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 
  

Cánh diều NXB  ĐH Huế   

Tin học   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam   

Công nghệ trồng 

trọt 

Công nghệ 

trồng trọt Kết nối tri thức NXB Giáo dục Việt Nam 

Sách chuyên đề tương ứng Bộ sách và 

NXB của môn học 

 


